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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:             /2021/TT-NHNN
	                       Hà Nội, ngày       tháng        năm 2021


DỰ THẢO

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư 39/2013/TT-NHNN).
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2013/TT-NHNN
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 như sau:
“3. Các khoản tái cấp vốn được phân loại theo mức độ rủi ro tăng dần như sau:
a) Nhóm 1: 
(i) Các khoản tái cấp vốn trong hạn (bao gồm cả các sản phẩm tái cấp vốn được gia hạn tự động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước);
(ii) Các khoản tái cấp vốn không quy định thời hạn thanh toán phát sinh dưới 06 tháng;
b) Nhóm 2: 
(i) Các khoản tái cấp vốn đã quá hạn dưới 06 tháng;
(ii) Các khoản tái cấp vốn không quy định thời hạn thanh toán phát sinh từ 06 tháng đến dưới 01 năm;
(iii) Các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn;
c) Nhóm 3: 
(i) Các khoản tái cấp vốn đã quá hạn từ 06 tháng đến dưới 01 năm;
(ii) Các khoản tái cấp vốn không quy định thời hạn thanh toán phát sinh từ 01 năm đến dưới 03 năm;
(iii) Các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ lần thứ 02 còn trong hạn;
(iv) Các khoản tái cấp vốn đã được gia hạn nợ lần đầu và quá hạn dưới 06 tháng; 
d) Nhóm 4: 
(i) Các khoản tái cấp vốn đã quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm;
(ii) Các khoản tái cấp vốn không quy định thời hạn thanh toán phát sinh từ 03 năm đến dưới 05 năm;
(iii) Các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ lần thứ 03 còn trong hạn;
(iv) Các khoản tái cấp vốn đã gia hạn nợ lần đầu và quá hạn từ 06 tháng đến dưới 01 năm; 
(v) Các khoản tái cấp vốn đã gia hạn nợ lần thứ 02 và quá hạn dưới 06 tháng;
đ) Nhóm 5: 
(i) Các khoản tái cấp vốn hạn đã quá hạn từ 02 năm trở lên; 
(ii) Các khoản tái cấp vốn không quy định thời hạn thanh toán phát sinh từ 05 năm trở lên;
(iii) Các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ lần thứ 04 trở lên;
(iv) Các khoản tái cấp vốn đã gia hạn nợ lần đầu và quá hạn trên 01 năm;
(v) Các khoản tái cấp vốn đã gia hạn nợ lần thứ 02 và quá hạn trên 06 tháng;
(vi) Các khoản nợ được khoanh.”
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 6 như sau:
“5. Các khoản phải thu khách hàng, các khoản phải thu nhà cung cấp, các khoản phải thu cá nhân, tổ chức bên ngoài có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả.
a) Chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả bao gồm:
· Một trong số các chứng từ gốc sau: Hợp đồng kinh tế, cam kết nợ hoặc bản án, quyết định của Tòa án về nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức phải trả cho Ngân hàng Nhà nước;
· Bản thanh lý hợp đồng (nếu có);
· Các văn bản, tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc phát sinh, ghi nhận nghĩa vụ nợ của tổ chức, cá nhân với Ngân hàng Nhà nước.
b) Phân nhóm
i)  Nhóm 1: Các khoản phải thu khách hàng, nhà cung cấp trong hạn hoặc quá hạn dưới 06 tháng;
ii) Nhóm 2: 
· Các khoản phải thu khách hàng, nhà cung cấp quá hạn từ 06 tháng đến dưới 01 năm;
· Các khoản phải thu của cá nhân, tổ chức theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trong thời hạn tự nguyện thi hành án;
iii) Nhóm 3:
· Các khoản phải thu khách hàng, nhà cung cấp đã quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm;
· Các khoản phải thu của cá nhân, tổ chức theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật quá thời hạn tự nguyện thi hành án dưới 06 tháng;
iv) Nhóm 4:
· Các khoản phải thu khách hàng, nhà cung cấp đã quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm;
- Các khoản phải thu của cá nhân, tổ chức theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật quá thời hạn tự nguyện thi hành án từ 06 tháng đến dưới 01 năm;
v) Nhóm 5:
- Các khoản phải thu khách hàng, nhà cung cấp đã quá hạn từ 03 năm trở lên;
- Các khoản phải thu của cá nhân, tổ chức theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật quá thời hạn tự nguyện thi hành án trên 01 năm;”
3. Sửa đổi Khoản 4 Điều 9 như sau:
“4. Thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước
Việc xử lý các khoản thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước được thực hiện theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép dùng khoản dự phòng rủi ro để xử lý các khoản thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước, bao gồm: các khoản thanh toán với Nhà nước và Ngân sách nhà nước đã hết thời hạn thanh toán hoặc không có thời hạn thanh toán và sau thời gian tối thiểu 05 (năm) năm chưa được hoàn trả hoặc chưa có biện pháp xử lý.”
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 9 như sau:
“5. Các khoản phải thu quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư này.
Các khoản phải thu có khả năng tổn thất, không thu hồi được trong quá trình hoạt động mà Ngân hàng Nhà nước có đủ bằng chứng tin cậy xác định đối tượng phải thu là tổ chức đã phá sản, giải thể, đối tượng phải thu là cá nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã chết, hoặc khoản nợ đã yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú (có văn bản của cơ quan thi hành án hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi đối tượng thu nợ có hộ khẩu thường trú.”
5. Bãi bỏ Khoản 7 Điều 9.
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau:
“Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu liên quan quy định tại Điều 10 Thông tư này, ý kiến thẩm định của Vụ Tài chính – Kế toán và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan, Hội đồng xử lý khoản tổn thất phân tích, đánh giá, đề xuất phương án xử lý và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý đối với từng khoản tổn thất cụ thể.
Riêng đối với các khoản nợ tại điểm a Khoản 3 Điều 9 và khoản thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước tại khoản 4 Điều 9 Thông tư này, Hội đồng xử lý tổn thất phải báo cáo, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến Bộ Tài chính và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước khi xử lý. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ra quyết định sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý đối với từng khoản tổn thất.”
7. Bổ sung điểm h, i, j vào Khoản 2 Điều 12 như sau:
“h) Đại diện Bộ Tài chính (Cán bộ cấp Vụ, Cục trở lên);
i) Đại diện Bộ Tư pháp (Cán bộ cấp Vụ, Cục trở lên)
j) Đơn vị có liên quan theo đề nghị của Vụ Tài chính – Kế toán.”
8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 14 như sau:
“2. Sau thời gian tối thiểu 05 (năm) năm, kể từ ngày sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý tổn thất và sau khi đã thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản tổn thất nhưng không thể thu hồi được, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định cho xuất toán khoản tổn thất đã xử lý bằng khoản dự phòng rủi ro ra khỏi tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Trình tự xử lý, thành phần Hội đồng xử lý các khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán được quy định tại Khoản 2a, Khoản 2b Điều này.
Hồ sơ đối với các khoản tổn thất đã được xuất toán ra khỏi tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm cả hồ sơ xử lý tổn thất và toàn bộ tài liệu chứng minh Thủ trưởng đơn vị đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nhưng không thu hồi được.”
9. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c vào Điều 14 như sau:
“2a. Thành phần Hội đồng xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán
a) Chủ tịch Hội đồng: 01 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
b) Các thành viên Hội đồng: Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng, Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng thuộc các đơn vị Ngân hàng Nhà nước sau:
- Vụ Tài chính – Kế toán, Phó Chủ tịch thường trực;
- Vụ Kiểm toán nội bộ;
- Vụ Chính sách tiền tệ;
- Vụ Tín dụng;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Cục Phát hành và Kho quỹ;
- Đại diện Bộ Tài chính (Cán bộ cấp Vụ, Cục trở lên);
- Đại diện Bộ Tư pháp (Cán bộ cấp Vụ, Cục trở lên);
- Đơn vị có liên quan theo đề nghị của Vụ Tài chính – Kế toán.”.
c) Vụ Tài chính – Kế toán thực hiện chức năng giúp việc cho Hội đồng xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán trong trường hợp cần thiết. Chủ tịch Hội đồng xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán quyết định trưng tập một số cán bộ từ các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có liên quan giúp việc cho Hội đồng xử lý tổn thất theo đề nghị của Vụ Tài chính – Kế toán.
2b. Trình tự xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán được thực hiện như sau:
a) Sau thời gian tối thiểu 05 (năm) năm, kể từ ngày sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý tổn thất và sau khi đã thực hiện các biện pháp để thu hồi khoản tổn thất nhưng không thể thu hồi được, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nơi có khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán chỉ đạo các bộ phận liên quan thuyết minh, giải trình, lập biên bản, đề xuất xử lý tổn thất (kèm theo bản sao chụp hồ sơ các khoản tổn thất có xác nhận của đơn vị) và gửi Vụ Tài chính – Kế toán.
b) Vụ Tài chính – Kế toán làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan tới các khoản tổn thất do đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước gửi về, thực hiện thẩm định, tổng hợp nguyên trạng hồ sơ và gửi xin ý kiến các đơn vị có thành viên trong Hội đồng xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán quy định tại khoản 2a Điều này.
c) Vụ Tài chính – Kế toán xem xét và có văn bản đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập Hội đồng xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán theo quy định tại Khoản 2a Điều này.
d) Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu liên quan quy định tại Điều 10 Thông tư này và các văn bản chứng minh các khoản tổn thất là không thể thu hồi, ý kiến thẩm định của Vụ Tài chính – Kế toán và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan, Hội đồng xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán phân tích, đánh giá, đề xuất phương án xử lý và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định xuất toán đối với từng khoản khoản tổn thất đã xử lý bằng khoản dự phòng rủi ro ra khỏi tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán.
Riêng đối với các khoản nợ tại điểm a Khoản 3 Điều 9 và khoản thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước tại khoản 4 Điều 9 Thông tư này, Hội đồng xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán phải báo cáo, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến Bộ Tài chính và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi lập phương án xử lý.
đ) Căn cứ Quyết định của Thống đốc về việc xuất toán khoản tổn thất đã xử lý bằng khoản dự phòng rủi ro ra khỏi tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán, Vụ Tài chính – Kế toán phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hạch toán xuất toán khoản tổn thất đã xử lý bằng khoản dự phòng rủi ro ra khỏi tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán.
2c. Nhiệm vụ của Hội đồng xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán
a) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại điểm d Khoản 2b Điều này.
b) Kiểm tra việc thực hiện xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán sau khi đã có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.
c) Xử lý các nội dung khác có liên quan đến việc xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán.”
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2021.
	 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
· Công báo;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, PC, TCKT (05 bản).
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